
STT Tên sản phẩm tự CB Tên cơ sở/doanh 
nghiệp tự CB Địa chỉ Số tự công bố Nơi sản 

xuất Huyện
Năm 
nộp 
HS

1 Trà hoa Sâm Nam Công ty cổ phần Lối 
vào Mẫu Sơn Xanh

Thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 01/MSX/2024 Nội địa Lộc Bình 2025

2 Trà Mẩy Gòm an giấc Công ty cổ phần Lối 
vào Mẫu Sơn Xanh

Thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 02/MSX/2024 Nội địa Lộc Bình 2025

3 Thịt Nạc Lợn Bản Sấy Hợp tác xã Mai Sao 
Lạng Sơn

Thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, 
huyện Chi lăng, tỉnh Lạng sơn

02/HTXMAISAO/2
025 Nội địa Chi Lăng 2025

4 Lạp Sườn Hun Khói Hợp tác xã Mai Sao 
Lạng Sơn

Thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, 
huyện Chi lăng, tỉnh Lạng sơn

01/HTXMAISAO/2
025 Nội địa Chi Lăng 2025

5 Viên lẩu trứng cá ngũ 
phúc

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

12/HAILONG/2024 Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

6 Viên lẩu trứng cá 
hương vị bò Pro

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

13/HAILONG/2024 Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

7 Viên lẩu nhân tôm 
hùm trứng cá pro

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

14/HAILONG/2024 Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

8 Viên lẩu sắc màu Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

15/HAILONG/2024 Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

Tổng hợp danh sách tự công bố sản phẩm 2025



9 Viên lẩu thủy tinh pro Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

16/HAILONG/2024 Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

10 Trà Mộc Hồ Điệp 
Bình Gia - Lạng Sơn

Hợp tác xã Nông lâm 
nghiệp Nà Làng

Khối phố Ngọc Quyến, thị trấn 
Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn

01/HTXNLNNL/20
24 Nội địa Bình Gia 2025

11
Thạch Đen Hoàng 

Oanh Bình Gia - Lạng 
Sơn

Hộ Kinh doanh Hoàng 
Thị Oanh 1986

Khối phố Ngọc Quyến, thị trấn 
Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn

01/HKDHTO1986/
2024 Nội địa Bình Gia 2025

12 Bánh gio Phai Danh Tổ hợp tác Bánh gio 
Phai Danh

Thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn 
Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn
01/THTBGPD/2024 Nội địa Bình Gia 2025

13
Thịt lợn gác bếp 

Nguyễn Hải Bình Gia- 
Lạng Sơn

Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Thị Hải

Khối phố Tòng Chu, thị trấn Bình 
Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn
01/NTH/2024 Nội địa Bình Gia 2025

14 Chân gà rút xương vị 
tương thơm

Hộ kinh Doanh Trịnh 
Bá Bính

tổ 9, Khu Dây Thép, Thị trấn 
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

05/HKD TRỊNH 
BÁ BÍNH/2024 Nội địa Cao Lộc 2025

15 Xúc xích vị sụn giòn 
hoa tiêu ADJMI

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

07/CBSP-
HAILONG/2025

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

16 Xúc xích vị tiêu đen 
MINGYOU

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02/CBSP-
HAILONG/2025

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

17 Xúc xích vị tiêu đen 
HUIWANJIA

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

03/CBSP-
HAILONG/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025



18 Xúc xích nguyên vị 
ADJMI

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05/CBSP-
HAILONG/2025

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

19 Xúc xích vị tiêu đen 
ADJMI

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

06/CBSP-
HAILONG/2025

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

20 Nấm sò Cô Sinh Đình 
Lập Đình Lập

Hộ Kinh doanh Sái 
Thị Sinh

Thôn Pò Tấu, xã Đình Lập, huyện 
Đình lập, tỉnh Lạng Sơn

01/ HKD Sái Thị 
Sinh/2024 Nội địa Đình Lập 2025

21 Gạo Đoàn Kết Hộ Kinh doanh Hoàng 
Văn Láu

Thôn Pác Bó, xã Chí Minh, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

01/HOANG VAN 
LAU/2024 Nội địa tràng 

Định 2025

22 Mật ong Hoa rừng Hợp tác xã Nuôi ong 
xã Bắc Việt

Thôn Bản Làng, xã Bắc Việt, 
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXNO BẮC 
VIỆT/2024 Nội địa tràng 

Định 2025

23
VIÊN SÂM NAM 
NHÀU HÀ THỦ Ô 
MẬT ONG VỪNG

Công ty cổ phần Lối 
vào Mẫu Sơn Xanh

Thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 05/MSX/2024 Nội địa Lộc Bình 2025

24
VIÊN SÂM NAM HÀ 

THỦ Ô MẬT ONG 
VỪNG

Công ty cổ phần Lối 
vào Mẫu Sơn Xanh

Thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 06/MSX/2024 Nội địa Lộc Bình 2025

25 Xúc xích nguyên vị 
MINGYOU

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

13/HAILONG/2025 Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

26 Xúc xích nguyên vị 
HUIWANJIA

Công ty TNHH ĐIỆN 
XANH HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, 
đường Đặng Văn Ngữ, phường 

Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

14/HAILONG/2025 Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

27 HEO DẺO MÁC MẬT Hộ kinh doanh Lăng 
Thị Thơ

Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, 
tỉnh Lạng Sơn 01/LTT/2025 Nội địa Văn Lãng 2025



28 Giấm chua Sơn Tây
Công ty TNHH Kinh 
Doanh Tổng Hợp Hà 

Thanh

Số 75 đường Hoàng Văn Thụ, 
Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/HATHANH/202
5

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

29 Đậu phụ nhự Hoa 
Kiều nguyên vị

Công ty TNHH Kinh 
Doanh Tổng Hợp Hà 

Thanh

Số 75 đường Hoàng Văn Thụ, 
Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/HATHANH/202
5

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

30 Tương đậu Huyện Bì
Công ty TNHH Kinh 
Doanh Tổng Hợp Hà 

Thanh

Số 75 đường Hoàng Văn Thụ, 
Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

03/HATHANH/202
5

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

31
Ớt chưng dầu 

Laoganma hương vị 
tàu xì

Công ty TNHH Kinh 
Doanh Tổng Hợp Hà 

Thanh

Số 75 đường Hoàng Văn Thụ, 
Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

04/HATHANH/202
5

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025

32 Ớt quả ngâm
Công ty TNHH Kinh 
Doanh Tổng Hợp Hà 

Thanh

Số 75 đường Hoàng Văn Thụ, 
Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

05/HATHANH/202
5

Nhập 
khẩu

Thành 
phố 

Lạng Sơn
2025
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